
TT Tên	Họ Địa	Chỉ Tình	Trạng	gia	đình/Nhu	cầu Cấp

1 Nguyễn	H	Anh	Thư	6A6	An	D.Vương 22A	An	Dương	Vương	F2	Dalat Me	:	Phạm	Thị	Quýt,	Làm	Thuê 2.5
2 Không	biết	tên 22B	an	Dương	Vương	F2	Đalat Bà	hàng	xóm	quá	nghèo 2.0
3 Trương	Bảo	Trâm	5B.An	Dương.V Không	ghi	địa	chỉ Tiền	mặt 2.0
4 Dương	Lê	Dung 65	Thiện	Ý,	P6,	Đalạt Xe	bán	bánh	mì 3.5
5 Nguyễn	Thúy	Hồng 25/7	Ngô	Quyền Ghế	gội	đầu,	làm	móng 2.4
6 Lê	Thị	Huệ 21/8	Phan	Đình	Chót,	Đalat Máy	đan 2.8
7 Lê	Thị	Thanh	Thủy 11/5	Phan	đình	Chót,	Đalat Xe	bán	rau	củ 2.3
8 Tổ	ấm	Mến	Thánh	Giá	Cam	Ly Cam	Ly	-	Đalat Tiền	mặt 2.0
9 Hội	người	Khiếm	Thị	Đalat Không	nhớ	Địa	chỉ 	Máy	xay	thịt 2.4
10 Tổ	Ấm	Ông	Long Không	nhớ	Địa	chỉ Nồi	nấu	nước	nóng 3.0
11 Nguyến	Thị	Túy	(1955) 182	Hai	Bà	Trưng	Đalat Tiền	mặt 1.0
12 Không	nhớ	tên Tiền	mặt 1.0
13 Phan	Quang	Vũ	lớp	8	A	Lam	Sơn Không	có	Địa	Chỉ Phan	Bá	Lâm	và	Phạm	Thị	Thủy 1.5
14 Không	nhớ	tên Tiền	mặt 1.5
15 Không	nhớ	tên Tiền	mặt 1.0
16 Bà	mẹ	Dì	làng	S.O.S	Đalat	(6	bà) Làng	S.O.S	Đalat Tham	dự	chung	với	Gái	và	Kính 2.0
17 Phan	Nguyên	Dung 19/5	Trần	Khánh	Dư	-	Đalat Xe	gắn	máy	cũ 3.5
19 Hồ	Đỗ	Thân 123/4	Ngô	Tất	Tố	-	Đalat 2.0
18 Chi	phí	thực	hiện 2.0
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